[bookmark: _GoBack]Danh sách hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại GPHN khám bệnh, chữa bệnh tháng 01 Đợt 1 năm 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày    /01/2025 của Sở Y tế)

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND
	Ngày cấp CMND
	Nơi cấp CMND
	Địa chỉ cư trú
	Đối tượng
	Phạm vi chuyên môn
	Số GPHN

	1 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	15/12/1997
	035197006737
	24/6/2021
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
	Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam
	Bác sĩ
	Y khoa
	000196

	2 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	29/04/1975
	025175000395
	12/8/2021
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
	Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	000197

	3 
	Lại Văn Chiến
	01/10/1984
	035084002949
	29/10/2024
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
	Liêm Chung, Phủ Lý, Hà Nam
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	000198

	4 
	Vũ Thị Quyên
	09/08/1983
	035183006824
	20/02/2023
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
	Bao Sao, Kim Bảng, Hà Nam
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	000199

	5 
	  Vũ Thị Hằng
	16/02/2002
	035302003567
	24/6/2021
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
	La Sơn, Bình Lục, Hà Nam
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	000200

	6 
	Nguyễn Thị Thuỳ
	04/08/1988
	035188004957
	02/4/2021
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
	Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	000201

	7 
	Vũ Thị Hà
	16/08/1981
	035181004692
	09/8/2024
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
	phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	000202

	8 
	Trần Thị Thuỷ
	14/07/1985
	035185001308
	24/6/2021
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
	Phù Vân, Phủ Lý, Hà Nam
	Y sỹ 
	Đa khoa
	000203

	9 
	Hoàng Thị Nguyệt
	25/05/1988
	035188005304
	25/4/2021
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
	An Nghĩa, Lạc Sơn, Hoà Bình
	Y sỹ 
	Đa khoa
	000204

	10 
	Trần Thị Duyên
	11/12/1995
	035195009376
	22/12/2021
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
	Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam
	Bác sĩ
	Y học dự phòng
	000205

	11 
	Đinh Xuân Ngọc
	25/06/1996
	035096000396
	17/02/2003
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
	Thanh Nguyên, Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	Y sỹ 
	Y học cổ truyền
	000206

	12 
	Phạm Đức Huân
	18/08/1988
	035088005979
	18/9/2022
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
	xã Tiên Tân, Phủ Lý, Hà Nam
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	000207




Danh sách hồ sơ đề nghị điều chỉnh phạm vi hành hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tháng 01 đợt 1 năm 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày    /01/2025 của Sở Y tế)

	STT
	Họ tên
	Ngày sinh
	Số CMND
	Ngày cấp CMND
	Nơi cấp CMND
	Chỗ ở hiện nay
	Đối tượng
	Phạm vi hoạt động chuyên môn 
	Số CCHN/GPHN đã cấp

	1
	Lê Thị Thêm
	04/10/1982
	030182009957
	24/6/2021
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
	Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	0002136

	2
	Phạm Thị Thu Thuỷ
	06/02/1982
	035182003932
	24/6/2021
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
	Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	0003403

	3
	Phạm Thị Huế
	09/02/1984
	035184005615
	24/6/2021
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 
	Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam
	Điều dưỡng
	Điều dưỡng
	0002132







